
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:        /QĐ-SGDĐT 
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Đắk Lắk, ngày     tháng 4 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thí sinh đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ  

ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-SGDĐT ngày 01/4/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc thành lập Hội đồng thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông 

tin cơ bản, khóa ngày 06/4/2024 tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đắk Lắk; 

Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-TTNNTH ngày 09/4/2024 của Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học Đắk Lắk về việc đề nghị công nhận kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông tin cơ bản, khóa ngày 06/4/2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng – Công nghệ thông tin 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả của 46 thí sinh đạt yêu cầu trong kỳ thi cấp chứng 

chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, khóa ngày 06/4/2024 tại Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học Đắk Lắk (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu được Giám đốc Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học Đắk Lắk cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và 

được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn Phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư 

tưởng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng – Công nghệ thông tin, trưởng các phòng 

chức năng của Sở, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đắk Lắk và các thí 

sinh có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:          
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở;                                               

- Lưu: VT, QLCL-CNTT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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LÝ 

THUYẾT

THỰC 

HÀNH

1 DƯƠNG NGUYỄN HOÀI AN 12 08 1999 Đắk Lắk Nam 26 58 84 ĐẠT 066099000244

2 NGUYỄN THẾ ANH 22 12 1991 Kiên Giang Nam 27 57 84 ĐẠT 091091014374

3 ĐỖ ĐỨC ANH 08 08 2006 Đắk Lắk Nam 24 57 81 ĐẠT 066206006381

4 LÊ QUỐC BẢO 29 10 2006 Đắk Lắk Nam 23 44 67 ĐẠT 066206014778

5 RCOM BEK 19 06 2006 Đắk Lắk Nam 24 51 75 ĐẠT 066206008419

6 NAY Y BINH 01 01 2006 Đắk Lắk Nam 18 45 63 ĐẠT 066206012743

7 TRẦN THỊ KIM CHI 24 11 1999 Đắk Lắk Nữ 21 58 79 ĐẠT 066199008327

8 BÙI MINH CHÍ 24 07 2002 Quảng Bình Nam 22 63 85 ĐẠT 044202010161

9 NGẠC MINH CHỈNH 21 11 2006 Đắk Lắk Nam 20 55 75 ĐẠT 066206016386

10 NGUYỄN BÁ CƯỜNG 20 09 1994 Nghệ An Nam 19 52 71 ĐẠT 040094034459

11 ĐINH THANH DUY 16 05 2006 Đắk Lắk Nam 24 53 77 ĐẠT 066206011586

12 PHẠM THỊ HỒNG DUYÊN 10 11 2006 Đắk Lắk Nữ 26 55 81 ĐẠT 066306002551

13 H- EL ADRƠNG 25 12 2006 Đắk Lắk Nữ 15 48 63 ĐẠT 066306018500

14 NGỌC LÊ ANH HẬU 25 12 2006 Đắk Lắk Nam 24 53 77 ĐẠT 066206009266

15 NGUYỄN CÔNG HẬU 08 02 2006 Đắk Lắk Nam 24 43 67 ĐẠT 066206014395

16 BÙI LÊ HOÀNG 26 09 2006 Đắk Lắk Nam 15 52 67 ĐẠT 017206005598

17 NGUYỄN SỸ HÙNG 06 10 1995 Đắk Lắk Nam 15 60 75 ĐẠT 066095000442

18 PHẠM HƯNG 07 06 1999 Đắk Lắk Nam 25 54 79 ĐẠT 066099001423

19 HOÀNG VĂN HƯNG 19 12 2005 Đắk Lắk Nam 24 44 68 ĐẠT 066205013427

20 NGUYỄN XUÂN HUYỀN 08 08 1984 Đắk Lắk Nam 21 58 79 ĐẠT 066084011719

21 TRIỆU ĐỨC KHIÊM 23 10 2005 Đắk Lắk Nam 26 52 78 ĐẠT 066205012000

22 KSƠR Y KHOA 12 03 2005 Đắk Lắk Nam 17 55 72 ĐẠT 066205008743

23 Y KHUYÊN RMAH 22 09 2006 Đắk Lắk Nam 20 58 78 ĐẠT 066206016513

24 NGUYỄN THÀNH NAM 15 06 1980 Nghệ An Nam 22 57 79 ĐẠT 040080011929

25 HỒ THỊ NGỌC NGA 30 08 1996 Đắk Lắk Nữ 17 55 72 ĐẠT 066196072678

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐẮK LẮK
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Khóa ngày 06/4/2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 4 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT YÊU CẦU TRONG KỲ THI, CẤP CHỨNG CHỈ 
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26 H' ĐA NI KPĂ 28 08 2006 Đắk Lắk Nữ 15 57 72 ĐẠT 066306013647

27 KPĂ Y PHAT 27 11 2004 Đắk Lắk Nam 23 53 76 ĐẠT 066204017955

28 NGUYỄN TUẤN PHONG 07 02 2005 Đắk Lắk Nam 22 56 78 ĐẠT 066205003106

29 HOÀNG VĂN PHÚC 12 01 2006 Đắk Lắk Nam 17 57 74 ĐẠT 066206006490

30 TRẦN QUÂN 25 08 2006 Đắk Lắk Nam 18 60 78 ĐẠT 066206007390

31 H- QUỲNH  KSƠR 06 10 2006 Đắk Lắk Nữ 23 53 76 ĐẠT 066306018889

32 VI THÁI SƠN 16 02 2006 Đắk Lắk Nam 18 54 72 ĐẠT 066206013377

33 HUỲNH SƠN 01 10 1972 Quảng Ngãi Nam 24 38 62 ĐẠT 066072000224

34 LÊ CHÍ TÀI 06 04 2006 Quảng Ngãi Nam 17 49 66 ĐẠT 066206008369

35 PHAN VĂN TÂM 03 02 2006 Đắk Lắk Nam 23 54 77 ĐẠT 066206017537

36 NGUYỄN HỮU THẢO 28 09 1984 Vĩnh Phúc Nam 22 60 82 ĐẠT 026084012549

37 NGUYỄN THANH THẢO 25 04 2006 Đắk Lắk Nữ 16 59 75 ĐẠT 066306003932

38 HOÀNG TRUNG THIÊN 11 10 2006 Đắk Lắk Nam 22 60 82 ĐẠT 066206007753

39 H TRIÊN KPĂ 10 11 2004 Đắk Lắk Nữ 22 38 60 ĐẠT 066304019174

40 NGUYỄN THỊ LINH TRIỀU 11 03 2002 Đắk Lắk Nữ 26 63 89 ĐẠT 066302009348

41 NAY Y TŨ 02 07 2001 Đắk Lắk Nam 15 59 74 ĐẠT 066201007597

42 PHAN ANH TUẤN 20 02 1996 Đắk Lắk Nam 17 38 55 ĐẠT 066096001990

43 DƯƠNG THANH TÙNG 09 12 2005 Đắk Lắk Nam 26 55 81 ĐẠT 066205016221

44 TÔN VĂN VŨ 02 10 2006 Đắk Lắk Nam 22 59 81 ĐẠT 066206013474

45 TRẦN THỊ HẢI YẾN 14 10 2006 Đắk Lắk Nữ 16 55 71 ĐẠT 066306015417

46 H' THIÊN YOU ADRƠNG 08 04 2006 Đắk Lắk Nữ 18 60 78 ĐẠT 066306014155

Danh sách này có 46 thí sinh
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